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          M o Khêạ , ngày 22 tháng 8 năm 2022

QUY T Đ NHẾ Ị

V  vi c phân công nhi m v  cho cán b  qu n lý, giáo viên, nhân viênề ệ ệ ụ ộ ả

Năm h c 2022-2023ọ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

Căn c  Thông t  s  52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 c a B  tr ng B  Giáoứ ư ố ủ ộ ưở ộ
d c và Đào t o ban hành Đi u l  tr ng M m non;ụ ạ ề ệ ườ ầ .

Căn cứ vào ch c năng và quy n h n c a Hi u tr ng;ứ ề ạ ủ ệ ưở
Xét kh  năng chuyên môn, nghi p v , ph m ch t đ o đ c c a cán b , viênả ệ ụ ẩ ấ ạ ứ ủ ộ

ch cứ ;

QUY T Đ NH:Ế Ị

     Đi u 1ề . Nay phân công nhi m v  cho cán b , giáo viên, nhân viên  tr ng M m ệ ụ ộ ườ ầ
non S n Ca năm h c 2022-2023 (có b ng phân công nhi m v  đính kèm)ơ ọ ả ệ ụ

Th i gian b  nhi m: 01 năm; T  ngày 22 tháng 8 năm 2022 đ n h t ngày 22ờ ổ ệ ừ ế ế
tháng 8 năm 2023.

     Đi u 2ề . Cán b , giáo viên, nhân viên và ng i lao đ ng trong nhà tr ng có trách ộ ườ ộ ườ
nhi m t  ch c th c hi n ch c trách, nhi m v  theo quy đ nh c a Đi u l  tr ng ệ ổ ứ ự ệ ứ ệ ụ ị ủ ề ệ ườ
M m non S n Ca và theo s  phân công c a Hi u tr ngầ ơ ự ủ ệ ưở .
          Đi u 3.ề  Các đ ng chí có tên t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành quy t đ nhồ ạ ề ị ệ ế ị
này./.

N i nh n:ơ ậ
- Nh  đi u 1 (t/hi n)ư ề ệ
- L u:  VT ư

HI U TR NG Ệ ƯỞ
(đã ký)

 

 

          Ph m Th  Ph ng Th oạ ị ươ ả



B NG PHÂN CÔNG NHI M VẢ Ệ Ụ
CHO CÁN B , GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ CÁC T  CHUYÊN MÔN, TỘ Ổ Ổ

VĂN PHÒNG NĂM H C 2022- 2023Ọ
(Theo Quy t đ nh s  119/QĐ-MNSC  ngày 22 /8/2022 c a Hi u tr ng tr ng M mế ị ố ủ ệ ưở ườ ầ

non  S n ca)ơ
         I. BAN LÃNH Đ O NHÀ TR NGẠ ƯỜ
        1. Hi u tr ng: ệ ưở Ph m Th  Ph ng Th oạ ị ươ ả

+ Ph  trách chung.ụ
a. Ph  trách các v n đ  xây d ng quy ho ch nhà tr ng; l p k  ho ch năm h cụ ấ ề ự ạ ườ ậ ế ạ ọ

và t  ch c th c hi n k  ho ch giáo d cổ ứ ự ệ ế ạ ụ , báo cáo, đánh giá k t qu  th c hi n tr cế ả ự ệ ướ
H i đ ng tr ng và các c p có th m quy nộ ồ ườ ấ ẩ ề .

b. Ra Quy t đ nhế ị  thành l p các t  chuyên môn, t  văn phòngậ ổ ổ  và các h i đ ng tộ ồ ư
v n trong nhà tr ng; b  nhi m t  tr ng t  phó.ấ ườ ổ ệ ổ ưở ổ

c. Phân công qu n lý, đánh giá, x p lo i; khen th ng, ti n hành k  lu t đ i v iả ế ạ ưở ế ỷ ậ ố ớ
giáo viên, nhân viên theo quy đinh.

d. Qu n lýả  hành chính; qu n lýả  và s  d ng có hi u qu  các ngu n tài chính, tàiử ụ ệ ả ồ
s n c a nhà tr ng.ả ủ ườ

e. Ti p nh nế ậ , qu n lý h c sinhả ọ  tr  em và các ho t đ ng nuôi d ng, chăm sóc,ẻ ạ ộ ưỡ
giáo d c tr .ụ ẻ

f. Ch  đ o th c hi n quy ch  dân ch  c  s  và t o đi u ki n cho các t  ch cỉ ạ ự ệ ế ủ ơ ở ạ ề ệ ổ ứ
chính tr - xã h i trong nhà tr ng ho t đ ng nh m nâng cao ch t l ng chăm sóc, giáoị ộ ườ ạ ộ ằ ấ ượ
d c tr .ụ ẻ

g. Th c hi n xã h i hóa giáo d c, ph i h p t  ch c, huy đ ng các l c l ng xãự ệ ộ ụ ố ợ ổ ứ ộ ự ượ
h i cùng tham gia ho t đ ng giáo d c, phát huy vai trò c a nhà tr ng đ i v i c ngộ ạ ộ ụ ủ ườ ố ớ ộ
đ ng.ồ

i. Ch  đ o th c hi n công tác KĐCL và xây d ng tr ng đ t chu n qu c gia, tỉ ạ ự ệ ự ườ ạ ẩ ố ổ
ch c đánh giá Chu n hi u tr ng và phó hi u tr ng hàng năm, đánh giá x p lo i viênứ ẩ ệ ưở ệ ưở ế ạ
ch c theo qui đ nh, đánh giá hi u qu  công vi c hàng kỳ, hàng quý, hàng tháng c a cánứ ị ệ ả ệ ủ
b , giáo viên, nhân viên theo quy đ nh. ộ ị

h. D y 02 ho t đ ng/tháng theo quy đ nh.ạ ạ ộ ị
2 – Phó hi u tr ng: Nguy n Th  Thanh H i.ệ ưở ễ ị ả
a. Ph  tráchụ  chuyên môn kh i 3-4 tu i và 4-5 tu i, ố ổ ổ công tác chăm sóc nuôi d ngưỡ

s c kh e.  ứ ỏ Ph  trách c  s  v t ch t và xụ ơ ở ậ ấ ây d ng k  ho ch tham mự ế ạ ưu v  CSVC,  ề đồ
dùng bán trú và ph i h p v i các l c l ng xã h i đ  chăm lo cho công tácố ợ ớ ự ượ ộ ể  chăm sóc
giáo d c tr . ụ ẻ
       b. Xây d ng k  ho ch mua s m đ  dùng trang thi t b  ph c v  cho công tác chămự ế ạ ắ ồ ế ị ụ ụ
sóc, nuôi d ng tr  đ  trình Hi u tr ng duy t mua. Qu n lý và theo dõi vi c s  d ngưỡ ẻ ể ệ ưở ệ ả ệ ử ụ
c  s  v t ch t c a nhà tr ng. ơ ở ậ ấ ủ ườ
      c. Ph  trách và lên k  ho ch, báo cáo phong trào ụ ế ạ “Tr ng h c an toàn v  ANTT vàườ ọ ề
công tác v  sinh, lao đ ng nhà tr ngệ ộ ườ ”, ch  đ o công tác y t  tr ng h c.ỉ ạ ế ườ ọ
      d. Xây d ng k  ho ch Chuyên đ  t  ch c b a ăn dinh d ng, ATTP tr ng h c.ự ế ạ ề ổ ứ ữ ưỡ ườ ọ
      e. Ph  trách các phong trào thi đua do mình ph  trách. Ki m tra, đánh giá, đôn đ cụ ụ ể ố
các ho t đ ng chăm sóc giáo d c tr , phong trào do kh i mình ph  trách.ạ ộ ụ ẻ ố ụ



      f. D y 04 ho t đ ng/tháng theo quy đ nh.ạ ạ ộ ị
      g.  Ngoài nhi m v  trên còn th c hi n các nhi m v  khác do Hi u tr ng phânệ ụ ự ệ ệ ụ ệ ưở
công.

3. Phó Hi u tr ng: Đ ng Th  Giangệ ưở ặ ị
a. Ph  trách chuyên môn v  n i dung chăm sóc giáo d c, xây d ng k  ho ch chụ ề ộ ụ ự ế ạ ỉ

đ o ho t đ ng chuyên môn nhà tr , 5 tu i. Ph  trách công tác phát tri n, công tácạ ạ ộ ẻ ổ ụ ể
Đ ng, công tác PCGDMNCCNT.ả
       b. Xây d ng k  ho ch ự ế ạ chuyên đ  “ề ng d ng mô hình Steam trong công tác nângỨ ụ
cao ch t l ng giáo d c trấ ượ ụ ẻ”; chuyên đ  “Tôi yêu Vi t Nam ” và các chuyên đ  giáoề ệ ề
d c khác theo k  ho ch.ụ ế ạ
       c. Ph  trách ụ  xây d ng công tác b i d ng th ng xuyên; k  ho ch đào t o, b iự ồ ưỡ ườ ế ạ ạ ồ
d ng đ i ngũ và ki m tra n i b  tr ng h cưỡ ộ ể ộ ộ ườ ọ .
      d. Ph  trách các v n đ  CNTT: Bài gi ng đi n t , ph n m m d y h c, phòng h cụ ấ ề ả ệ ử ầ ề ạ ọ ọ
thông minh, đ a tin trên trang Webs c a tr ng, ph  tráchư ủ ườ ụ  ph n m m ki m đ nh ch tầ ề ể ị ấ
l ng; các ph n m m d y h c: Ph  trách bài gi ng đi nượ ầ ề ạ ọ ụ ả ệ  
      e. Xây d ng các k  ho ch h i thi, các phong trào thi đua c a ngành phát đ ngự ế ạ ộ ủ ộ
      f. D y 04 ho t đ ng/tháng theo quy đ nh.ạ ạ ộ ị
      g.  Ngoài nhi m v  trên còn th c hi n các nhi m v  khác do Hi u tr ng phânệ ụ ự ệ ệ ụ ệ ưở
công.     
       II. NHÂN VIÊN
       1. Hoàng Th  Xuân Thúy- Nhân viên K  toánị ế

a. Th c hi nự ệ  đúng, đ , k p th iủ ị ờ , chính xác các lo i h  s  s  sách theo quy đ nh cóạ ồ ơ ổ ị
liên quan đ n tài chính,ế  ch  đ  chính sách cho CB, GV, NVế ộ  và c  s  v t ch t c a nhàơ ở ậ ấ ủ
tr ngườ . 

b. Tham m u choư  Hi u tr ngệ ưở  xây d ng k  ho ch thu, chi, k  ho ch chi tiêu n iự ế ạ ế ạ ộ
b . Th c hi n các ch  đ  v  ti n l ng và các quy n l i khác cho t p th  đ m b oộ ự ệ ế ộ ề ề ươ ề ợ ậ ể ả ả
hi u qu , chính xác.ệ ả

c. Tham m u cho Hi u tr ng v  d  toán, quy t toán kinh phí, chi phí thu-chi,ư ệ ưở ề ự ế
mua s m, s a ch a trang thi t b , c  s  v t ch t ph c v  ho t đ ng c a nhà tr ng ắ ử ữ ế ị ơ ở ậ ấ ụ ụ ạ ộ ủ ườ

d. Công khai tài chính  nhà tr ng theo quy đ nh đ nh nhà tr ng (m i tháng 1 l nườ ị ị ườ ỗ ầ
vào cu i  tháng).  Th c hi n t t  khâu l u tr  h  s .  Ch u trách nhi m tr c  ố ự ệ ố ư ữ ồ ơ ị ệ ướ Hi uệ
tr ngưở  v  ho t đ ng tài chính k  toán do mình qu n lýề ạ ộ ế ả .

e. Ch u trách nhi m xây d ng k  ho ch và t  ch c th c hi n các nhi m v  c aị ệ ự ế ạ ổ ứ ự ệ ệ ụ ủ
t  Văn phòng theo Đi u l  tr ng M m non và theo ch  đ o c a Hi u tr ng, qu nổ ề ệ ườ ầ ỉ ạ ủ ệ ưở ả
lý, đánh giá x p lo i hàng tháng và viên ch c cu i năm. ế ạ ứ ố
2.  Tr n Th  Thêm- Nhân viên Y tầ ị ế

a. Th c hi n đ y đ  các h  s  quy đ nh v  công tác y t  h c đ ng, th ngự ệ ầ ủ ồ ơ ị ề ế ọ ườ ườ
xuyên ki m tra, phát hi n nh ng d ch b nh truy n nhi m x y ra trong tr ng h c,ể ệ ữ ị ệ ề ễ ẩ ườ ọ
tham m u cho Hi u tr ng các ph ng án x  lý hi u qu .ư ệ ưở ươ ử ệ ả

b. Th c hi n t t công tác tuyên truy n trong CBGVNV, ph  huynh h c sinh, tự ệ ố ề ụ ọ ổ
ch c theo dõi ch t ch  tình hình s c kh e c a h c sinh, tham m u cho Hi u tr ngứ ặ ẽ ứ ỏ ủ ọ ư ệ ưở
ph i h p v i trung tâm Y t  th  xã Đông Tri u, tr m y t  ph ng M o Khê t  ch cố ợ ớ ế ị ề ạ ế ườ ạ ổ ứ
khám s c kh e cho h c sinh, x  lý nh ng tai n n  h c sinh h ng ngày.ứ ỏ ọ ử ữ ạ ở ọ ằ

c. Th c hi n công tác bán trú: L u m u th c ăn, qu n lý h  s  bán trú, giaoự ệ ư ẫ ứ ả ồ ơ



nh n th c ph m.ậ ự ẩ
d. Kiêm nhi m v  th  qu :  Gi  ti n m t, cùng k  toán c p nh t các kh a thuệ ụ ủ ỹ ữ ề ặ ế ậ ậ ỏ

chi ngoài ngân sách. Thu - Chi các kho n ti n ph i rõ ràng, có s  theo dõi t ng lo iả ề ả ổ ừ ạ
qu .  S  sách ph i khoa h c, th ng xuyên c p nh t thông tin hàng ngày v  vi c thu -ỹ ổ ả ọ ườ ậ ậ ề ệ
chi ghi rõ chi ti t, thu ti n ph i đ m c n th n v i ng i n p, r i m i ghi vào s , cóế ề ả ế ẩ ậ ớ ườ ộ ồ ớ ổ
ch  kí và ghi rõ tên c a ng i n p, n p ngày nào thì ghi ngày đó.ữ ủ ườ ộ ộ

+ Ngoài nhi m v  trên  còn th c hi n các nhi m v  khác do HT phân công.ệ ụ ự ệ ệ ụ
3. Nhân viên b o vả ệ
a. Th c hi n các nhi m v  đã kí k t trong h p đ ng lao đ ng.ự ệ ệ ụ ế ợ ồ ộ
b. Có trách nhi m đ m b o an toàn tài s n c a nhà tr ng, an toàn c a cán b ,ệ ả ả ả ủ ườ ủ ộ

giáo viên, nhân viên và ng i lao đ ng trong nhà tr ngườ ộ ườ . Đ m b o ch  đ  tr c 24/24ả ả ế ộ ự
gi . Không đ  nh ng hi n t ng tiêu c c xâm nh p vào nhà tr ng nh : ch m c p,ờ ể ữ ệ ượ ự ậ ườ ư ộ ắ
bán hàng rong ngoài c ng tr ng…ổ ườ

c. Không đ c t  ý cho ng i l  ti p xúc v i giáo viên, tr  khi ch a đ c sượ ự ườ ạ ế ớ ẻ ư ượ ự
đ ng ý c a Hi u tr ng. Có thái đ  hòa nhã, l ch s  khi giao ti p cha m  h c sinh,ồ ủ ệ ưở ộ ị ự ế ẹ ọ
nhân dân và m i ng i đ n liên h  công tác.ọ ườ ế ệ

d. Chăm sóc cây xanh, c t t a, t i cây.ắ ỉ ướ
4. Nhân viên c p d ngấ ưỡ
a. Nhà tr ng phân công đ/c Nguy n Th  H ng- B p tr ng. Ghi chép, hoàn thi nườ ễ ị ằ ế ưở ệ

h  s  s  sách theo yêu c u c a đ/c phó HT ch  đ o công tác nuôi d ng, công khai tàiồ ơ ổ ầ ủ ỉ ạ ưỡ
chính h ng ngày, phân công nhi m v  cho các đ ng chí nhân viên c p d ng.ằ ệ ụ ồ ấ ưỡ

b. Th c hi n công tác n u ăn, đ m b o v  sinh an toàn th c ph m, th c hi nự ệ ấ ả ả ệ ự ẩ ự ệ
công tác giao nh n th c ph n. Báo cáo Ban giám hi u n u trong quá trình th c hi nậ ự ẩ ệ ế ự ệ
nhi m v  có nh ng b t c p và tham m u nhà tr ng xây d ng th c đ n.ệ ụ ữ ấ ậ ư ườ ự ự ơ

c.  Th c  hi n  đúng n i  quy b p ăn,  ch  bi n  theo  đúng th c  đ n,  đ m b oự ệ ộ ế ế ế ự ơ ả ả
VSATTP và đ m b o đ  s  l ng t  khâu nh n đ n thành ph m th c ăn. Th c hi nả ả ủ ố ượ ừ ậ ế ẩ ứ ự ệ
các nhi m v  kí k t trong h p đ ng thuê khoán c p d ng. Ngoài nhi m v  trên  cònệ ụ ế ợ ồ ấ ưỡ ệ ụ
th c hi n các nhi m v  khác do HT phân công.ự ệ ệ ụ

5. Giáo viên: 

         a. B o v  an toàn s c kho , tính m ng c a tr  trong th i gian tr   nhàả ệ ứ ẻ ạ ủ ẻ ờ ẻ ở
tr ng; th c hi n công tác nuôi d ng, chăm sóc giáo d c tr  em theo ch ngườ ự ệ ưỡ ụ ẻ ươ
trình GDMN. L p k  ho ch chăm sóc giáo d c; xây d ng môi tr ng giáo d c,ậ ế ạ ụ ự ườ ụ
t  ch c các ho t đ ng chăm sóc giáo d c theo ch ng trình quy đ nh; Đánh giáổ ứ ạ ộ ụ ươ ị
và qu n lý tr  em, ch u trách nhi m v  ch t l ng nuôi d ng, chăm sóc giáoả ẻ ị ệ ề ấ ượ ưỡ
d c tr  em. Tham gia đ y đ  các ho t đ ng c a t  chuyên môn, các phong tràoụ ẻ ầ ủ ạ ộ ủ ổ
thi đua c a nhà tr ng, c a Ngành.ủ ườ ủ

        b. Th ng xuyên trau d i đ o đ c, gi  gìn ph m ch t, danh d  uy tín c aườ ồ ạ ứ ữ ẩ ấ ự ủ
nhà giáo; g ng m u th ng yêu, đ i x  công b ng và tôn tr ng nhân cách c aươ ẫ ươ ố ử ằ ọ ủ
tr  em, b o v  các quy n và l i ích chính đáng c a tr , đoàn k t giúp đ  đ ngẻ ả ệ ề ợ ủ ẻ ế ỡ ồ



nghi p.ệ

        c. Tuyên truy n ph  bi n ki n th c khoa h c nuôi d y tr  em cho cha mề ổ ế ế ứ ọ ạ ẻ ẹ
tr ; ch  đ ng ph i h p v i gia đình tr  đ  th c hi n m c tiêu giáo d c.ẻ ủ ộ ố ợ ớ ẻ ể ự ệ ụ ụ

        d. Rèn luy n s c kho , h c t p b i d ng văn hoá, chuyên môn nghi p vệ ứ ẻ ọ ậ ồ ưỡ ệ ụ
đ  nâng cao ch t l ng nuôi d ng, chăm sóc giáo d c tr .ể ấ ượ ưỡ ụ ẻ

         e . Th c hi n t t nghĩa v  công dân các quy đ nh c a pháp lu t, c a ngành,ự ệ ố ụ ị ủ ậ ủ
các quy đ nh c a nhà tr ng và quy t đ nh c a Hi u tr ng.ị ủ ườ ế ị ủ ệ ưở

f. Tích c c th c hi n cu c v n đ ng “M i th y giáo, cô giáo là m t t m g ngự ự ệ ộ ậ ộ ỗ ầ ộ ấ ươ
v  đ o đ c, v  t  h c, sáng t o cho h c sinh noi theo”do công đoàn Giáo d c Vi tề ạ ứ ề ự ọ ạ ọ ụ ệ
Nam và B  Giáo d c phát đ ng; Tích c c đ y m nh phong trào xây d ng tr ng h cộ ụ ộ ự ẩ ạ ự ườ ọ
thân thi n, h c sinh tích c c; Th c hi n nghiêm túc các quy đ nh v  đ o đ c nhà giáo;ệ ọ ự ự ệ ị ề ạ ứ
c a ngành; c a tr ng; c a các t  ch c trong nhà tr ng. Có nhi m v  giáo d c trủ ủ ườ ủ ổ ứ ườ ệ ụ ụ ẻ
v  m i m t; Các quy đ nh v  đ o đ c nhà giáo; Quy ch  chuyên môn. Thành th oề ọ ặ ị ề ạ ứ ế ạ
CNTT trong d y h c; Hoàn thành t t nhi m v  đ c giao, ch u trách nhi m v  ch tạ ọ ố ệ ụ ượ ị ệ ề ấ
l ng chượ ăm sóc giáo d c c a l p mình ph  trách.ụ ủ ớ ụ

g. Ngoài nhi m v  trên  còn th c hi n các nhi m v  khác do Hi u tr ng phânệ ụ ự ệ ệ ụ ệ ưở
công. 

STT H  và tênọ Ngày,
tháng, năm

sinh

Trình độ Ch c vứ ụ Phân  công
gi ng d yả ạ

1 Tr ng Th  H ng Liênươ ị ồ 06/01/1974 Đ i h cạ ọ Giáo viên GVCN l p ớ
5 – 6 tu i C1ổ

2 Đào Thu Ph ngươ 15/05/1980 Đ i h cạ ọ Giáo viên
TPCM1

GVCN l p ớ
5-6 tu i C1ổ

3 Nguy n Th  Thúy Liênễ ị 08/11/1989 Đ i h cạ ọ Giáo viên
TTCM 1

GVCN l p ớ
5-6 tu i C2ổ

4 Hoàng Th  Thuị 25/02/1985 Đ i h cạ ọ Giáo viên GVCN l pớ
 5-6 tu i C2ổ

5 Ph m Th  Th mạ ị ắ 25/06/1979 Đ i h cạ ọ Giáo viên
TTCM 2

GVCN l pớ
4- 5 tu i B1ổ

6 Lê Th  H ngị ồ 28/08/1981 Cao đ ngẳ Giáo viên GVCN l pớ
4- 5 tu i B1ổ

7 Tô Th  Hoàiị 23/11/1986 Cao đ ngẳ Giáo viên
TPCM 2

GVCN l p ớ
4-5 tu i B2ổ

8 Nguy n Th  Kim Tuy tễ ị ế 02/01/1985 Cao đ ngẳ
TTND

Giáo viên GVCN l p ớ
4- 5 tu i B2ổ

9 Nguy n Th  Thúyễ ị 20/08/1990 Đ i h cạ ọ Giáo viên GVCN l p ớ



3-4 tu i A1ổ
10 Vũ Th  Vân Anhị 29/08/1987 Cao đ ngẳ

BTĐTN
Giáo viên GVCN l pớ

3- 4 tu i A1ổ
11 Ty Th  Baị 18/07/1987 Đ i h cạ ọ Giáo viên GVCN l p ớ

3-4 tu i A2ổ
12 Nguy n Thanh Huy nễ ề 02/01/1992 Đ i h cạ ọ Giáo viên GVCN l p ớ

3-4 tu i A2ổ
13 Ph m Th  Lànhạ ị 05/07/1983 Đ i h cạ ọ

CTCĐ
Giáo viên GVCN l p ớ

3-4 tu i A3ổ
14 Nguy n Th  Huyênễ ị 27/05/1982 Đ i h cạ ọ Giáo viên GVCN l p ớ

3-4 tu i A3ổ
15 Tr n Th  Lan H ngầ ị ươ 14/10/1968 Trung

c pấ
Giáo viên Nhóm trẻ

24-36 tháng
D1

16 Nguy n Th  Bích Liênễ ị 25/04/1968 Trung
c pấ

Giáo viên Nhóm trẻ
24-36 tháng

D1

17 Nguy n Th  Thoanễ ị 10/04/1991 Đ i h cạ ọ Giáo viên Nhóm trẻ
24-36 tháng

D1

18 Nguy n Th  Hàễ ị 29/08/1986 Cao đ ngẳ Giáo viên Nhóm trẻ
24-36 tháng

D2

19 Nguy n Th  Vyễ ị 20/10/1979 Cao đ ngẳ Giáo viên Nhóm trẻ
24-36 tháng

D2

20 Vũ Th  H ngị ằ 10/03/1968 Đ i h cạ ọ Giáo viên Nhóm trẻ
24-36 tháng

D3

21 Ph m Th  Ph ngạ ị ươ 29/11/1983 Đ i h cạ ọ Giáo viên Nhóm trẻ
24-36 tháng

D3

       6. Phân công t  chuyên môn                                              ổ
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